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___________________________


Câu 1: 

a) Nitơ có vai trò gì đối với thực vật? Ánh sáng và nhiệt độ có liên quan như thế nào đến quá trình trao đổi nitơ của thực vật?

b) Có ý kiến cho rằng: “Trong quá trình cố định đạm, nguyên tử hiđrô trong NH3 có nguồn gốc từ phân tử glucôzơ”. Theo em ý kiến đó là đúng hay sai? Giải thích.

c) Khi trời rét, người nông dân thường bón tro bếp cho ruộng mạ. Việc làm này có tác dụng gì? Giải thích. 

Câu 2: 
a) Theo dõi sự sản sinh ôxi trong mô lá và sự thải ôxi ra môi trường trong quá trình quang hợp của một cây C4 theo sự thay đổi của nhiệt độ môi trường, người ta lập được đồ thị dưới đây:

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 






Hãy cho biết đường cong nào biểu diễn sự sản sinh ôxi trong mô lá, đường cong nào biểu diễn sự thải ôxi ra môi trường? Vì sao? Giải thích sự biến thiên của đường cong A và đường cong B.


b) Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai? Giải thích.
b1. Để bảo quản thóc giống nên phơi hoặc sấy đến độ ẩm gần bằng 0%.

b2. Nên cất giữ cam quýt trong túi nilon kín. 

b3. Trong bảo quản rau, củ, việc tác động đến nhiệt độ thường có hiệu quả hơn so với tác động đến độ ẩm.

b4. Người ta thường bơm khí nitơ vào kho bảo quản nhằm giảm lượng CO2 từ đó hạn chế hô hấp.

Câu 3: 


a) Có hai khóm lúa A và B, khi chín người ta cắt hết bông lúa của khóm A, sau hai tuần người ta thấy khóm A các lá dưới bông vẫn xanh. Còn khóm B mặc dù không cắt bông nhưng các lá dưới bông đều vàng hết. Hãy giải thích.


b) Một nhà khoa học đã tách tế bào nội nhũ của một phôi mới được hình thành ở một loài cây giao phấn rồi nuôi cấy trong môi trường nhân tạo để phát triển thành cây mới. Cây thu được có bộ nhiễm sắc thể như thế nào? Muốn tạo giống từ cây đó thì sử dụng hình thức sinh sản nào? Giải thích.
Câu 4: Phù nề là hiện tượng tích tụ nhiều dịch kẽ (dịch gian bào) ở bên ngoài tế bào. Ở người, những trường hợp nào sau đây gây ra phù nề, không gây ra phù nề? Tại sao?


a) Nồng độ prôtêin trong máu thấp.


b) Nồng độ glucôzơ trong máu thấp.


c) Tắc mạch bạch huyết.


d) Máu trở về tim theo đường tĩnh mạch bị cản trở.
Câu 5: Ngày nay người ta đã sản xuất được thuốc ngăn cản hoặc tăng cường hoặc bắt chước hoạt động của các chất dẫn truyền xung thần kinh. Bằng kiến thức đã học về truyền tin qua xinap, em hãy cho biết lợi ích và tác hại của việc sử dụng các thuốc trên như thế nào?

Câu 6: 

a) Thí nghiệm: Cắt rời tim ếch, kích thích tim bằng dòng điện cảm ứng với cường độ tăng dần. Tim sẽ phản ứng như thế nào? Kết quả thí nghiệm đã chứng minh cho tính chất sinh lí gì của cơ tim?


b) Ở người huyết áp cao, nếu sử dụng thuốc ức chế đặc hiệu enzim xúc tác biến đổi angiotensinogen thành angiotensin II thì huyết áp giảm trở lại bình thường. Tại sao?


c) Các bệnh nhân ung thư tuyến giáp được điều trị theo phác đồ: phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, uống iốt phóng xạ để tiêu diệt hết tế bào ung thư. Trước khi uống iốt phóng xạ bệnh nhân không được bổ sung hooc môn Tirôxin nhân tạo trong một tháng. Trong thời gian này khả năng chịu lạnh của bệnh nhân như thế nào? Giải thích.

Câu 7: Dung dịch phenol có màu đỏ khi môi trường không có CO2 và có màu vàng khi môi trường có CO2.


a) Hãy bố trí thí nghiệm để chứng minh điều trên khi có:



- Một cốc miệng rộng chứa dung dịch phenol.



- Một chậu cây nhỏ.



- Một chuông thủy tinh kín.


b) Để thí nghiệm đạt kết quả tốt nên sử dụng cây nào trong các nhóm thực vật C3, C4, CAM. Giải thích.

________ HẾT ________

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:...................................................Số báo danh:...................

ĐỀ CHÍNH THỨC





Nhiệt độ môi trường (0C)





ml O2/dm2 lá/h





A





B





10





20





30





40
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